 MODULE 5:                    PREPOSITIONS: (Giới từ)

Giới từ là từ hay cụm từ thường được dùng trước danh từ hay đại từ để chỉ mối liên hệ giữa các từ này với các thành phần khác trong câu.
I. Các loại giới từ (Kinds of preposition)

1. Giới từ chi thời gian (Prepositions of time)
•
In (trong, vào) được dùng để chỉ các buổi trong ngày (ngoại trừ at night), tháng, năm, mùa, thập niên, thế kỷ hoặc khoảng thời gian ở tương lai.
Ex: in the morning, in January, in 1990, in the summer, in the 1990s, in the 20th century, in the Middle Age, in ten minutes

-
In time: đúng lúc, kịp lúc
Ex: Will you be home in time for dinner? (Anh có về nhà kịp giờ ăn tối không)
•
At (vào lúc) được dùng để chỉ thời điểm hoặc các kỳ nghỉ (toàn bộ những ngày trong kỳ nghi)
Ex: at 6 o’clock, at night, at noon, at midnight, at bedtime, at dawn, at the weekend, at Christmas, at New Year, at Easter

-
At còn được dùng trong một số cụm từ chỉ thời gian: at the moment, at present, at the same time, at once, at that time, at first, at last
•
On (vào) được dùng để chỉ ngày trong tuần, ngày tháng trong năm, ngày trong kỳ nghỉ hoặc các buổi trong ngày cụ thể.
Ex: on Monday, on 5th January, on Christmas Day, on Monday morning, on one’s birthday

-
On time: đúng giờ
Ex: The train arrived right on time. (Tàu đến rất đúng giờ.)
•
For (trong) + khoảng thời gian: for two months, for a long time

•
Since (từ, từ khi) + mốc thời gian: since last Monday, since 2002

•
Until / Till (đến, cho đến): until 5 o’clock, till midnight

•
Before (trước, trước khi): before lunchtime

•
After (sau, sau khi): after lunchtime

•
During (trong, suốt): during World War II

•
By (vào lúc): by the end of May

•
From... to (từ... đến): from morning to noon

2.
Giới từ chỉ nơi chốn (Prepositions of place)
•
At (ở, tại) được dùng để chỉ vị trí tại một điểm.
Ex: at home, at school, at the bus stop, at the airport, at the office, at the cinema, at the seaside, at the grocer’s, at the top / bottom, at the beginning / end, at the front / back

Lưu ý: arrive at the village / the airport / the railway station

But:
 arrive in Vietnam / Ho Chi Minh City

•
In (trong, ở trong) được dùng để chỉ vị trí trong một diện tích, một không gian; dùng trước tên đường, tên thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương hướng hoặc dùng với phương tiện đi lại bằng xe hơi (car).           Ex: in a box, in a small room, in the countryside, in the world, in
                              Oxford Street, in London, in Vietnam, in the east, in a car / taxi

Lưu ý: in a car (trong xe hơi)
BUT: by car (bằng xe hơi)
•
On (trên, ở trên) được dùng để chỉ vị trí trên bề mặt, số tầng (trong một tòa nhà), trước tên đường (US) hoặc dùng với một số phương tiện đi lại.
Ex: on the table, on the wall, on the ground, on the first floor, on Albert Street, on a bus / train / plane / (motor)bike / horse, on foot

-
On còn được dùng trong một số cụm từ: on the left / right, on the farm, on the coast / beach, on TV / radio,...

•
Above / over (bên trên - không tiếp xúc với bề mặt)
Ex: Her name comes above mine on the list.   (Tên cô ấy đứng trên tên tôi trong danh sách.) 
The sign over the door said: “Exit”.   (Tấm bảng trên cửa viết “Lối ra”.)
•
Under / below (ở dưới, dưới)
Ex: The shoes are under the chair. (Đôi giày ở dưới ghế.)
The temperature has fallen below zero. (Nhiệt độ hạ xuống dưới 0°C.)
•
In front of (ở phía trước), behind (ở phía sau), in the middle of (ở giữa)

Ex: I hung my raincoat in front of / behind the door.  (Tôi treo áo mưa trước / sau cửa.)
•
Near (gần)             Ex: Is there a train station near here? (Có ga xe lửa gần đây không?)
•
Next to, by, beside (bên cạnh, kế bên)
Ex: Peter is standing by the gate. (Peter đang đứng bên cổng.)
•
Between (ở giữa hai người / vật), among (ở giữa nhiều người / vật)

Ex: Tom is sitting between Mary and Peter. (Tom ngồi giữa Mary và Peter.)
Tom is among the crowd. (Tom ở giữa đám đông.)
•
Inside (ở bên trong), outside (ở bên ngoài)
Ex: Luckily, no one was inside the building when it collapsed.

 (May mắn là không ai ở bên trong tòa nhà khi nó sập.)
•
Opposite (đối diện)            Ex: They sat opposite each other. (Họ ngồi đối diện nhau.)
3.
Giới từ chi sự chuyển động (Prepositions of movement)
•
To (đến)                                   Ex: He goes to school by bus. (Anh ấy đến trường bằng xe buýt.)
•
From ...to (từ... đến)               Ex: How far is it from New York to California?

 (Từ New York đến California bao xa?)
•
Through (xuyên qua)            Ex: They walked through the woods. (Họ đi xuyên qua khu rừng.)
•
Across (ngang qua)               Ex: The children ran straight across in front of our car.

(Bọn trẻ chạy băng ngang ngay trước xe chúng tôi.)
•
Round / around (quanh)     Ex: The Earth moves round / around the Sun.

(Trái đất xoay quanh mặt trời.)
•
Along (dọc theo)               Ex: We had a walk along the river bank  (Chúng tôi đi dạo dọc bờ sông.)
•
Up (lên) / down (xuống)     Ex: We followed her up the stairs. (Chúng tôi theo cô ấy lên lầu.)
•
Toward(s) (về phía)             Ex: Mary stood up and walked towards Peter.
                                                    (Mary đứng dậy đi về phía Peter.)
4.
Một số giới từ khác
-
Giới từ chỉ mục đích hoặc chức năng: for, to, in order to, so as to (để)
-
Giới từ chỉ nguyên nhân: for, because of, owning to (vì, bởi vì)
-
Giới từ chỉ tác nhân, phương tiện hoặc cách thức: by, with (bằng, bởi)
-
Giới từ chỉ cách thức: by (bằng cách), with (bằng, với), without (không có), in (bằng)
-
Giới từ chỉ sự tưong tự: like (giống)
II.
Giới từ theo sau danh từ, tính từ và động từ (Prepositions following nouns, adjectives and verbs)

1.
Noun + preposition
FOR

demand for: nhu cầu về
need for: sự cần thiết cho
reason for: lý do về
reputation for: sự nổi tiếng
responsibility for: trách nhiệm
regret for: sự nuối tiếc
talent for: tài năng
admiration for: sự khâm phục
cure for: việc chữa trị cho
desire for: sự mong muốn
IN

rise in: phát triền, sự gia tăng
increase in: phát triển, sự gia tăng
decrease in: sự suy giảm
belief in: niềm tin
experience in: (có) kỉnh nghiệm
interest in: sở thích, sự quan tâm
delay in: sự trì hoãn, hoãn lại
OF

cause of: nguyên nhân
advantage / disadvantage of: thuận lợi / bất lợi
knowledge of: kiến thức
lack of: sự thiếu, sự không có
opinion of: ý kiến
benefit of: lợi ích
example of: ví dụ
sense of: ý thức
TO
damage to: sự hư hại (đối với)
invitation to: lời mời
reaction to: phản ứng
solution to: giải pháp
attitude to: thái độ
access to: phương tiện
threat to: sự đe dọa
reply to: sự trả lời, sự đáp lại
ON

effect on: ảnh hưởng
influence on: ảnh hưởng
advice on: sự khuyên nhủ
report on: báo cáo
WITH

relationship with: mối quan hệ với
connection with: sự kết nối vói
contact with: sự tiếp xúc với
association with: sự kết giao với
link with: liên kết vói
trouble with: rắc rối với
BETWEEN

difference between: sự khác biệt
comparison between: sự so sánh
2.
Adjective + preposition
TO

opposed to: phản đối
dedicated to: tận tụy
accustomed to: quen
addicted to: nghiện
committed to: tận tụy
devoted to: tận tâm
OF

afraid of: sợ
capable of: có năng lực
fond of: thích
frightened of: sợ
tired of: chán
proud of: tự hào
guilty of: có tội
scared of: hoảng sợ
aware / conscious of: nhận thức
independent of: độc lập
ABOUT

happy about: hạnh phúc, vui
excited about: hào hứng
anxious / worried about: lo láng
concerned about: quan tâm
sad / upset about: buôn / thất vọng
sorry about: xin lỗi (về)
FOR

famous for: nồi tiếng
known for: nồi tiếng
responsible for: chịu trách nhiệm
late for: trễ
IN

interested in: quan tâm
involved in: có liên quan
rich in: giàu có, phong phú
successful in: thành công
AT

good / bad at: giói / dở (về)
clever / skillful at: khéo léo (về)
surprised / amazed at: ngạc nhiên
excellent at: xuất sắc (về)
3.
Verb + preposition

TO

object to: phản đối
listen to: lắng nghe
devote to: cống hiến
adapt to: thích nghỉ
add to: thêm vào
adjust to: điều chỉnh
FOR

account for: giải thích
apologize for: xin lỗi
excuse for: xin lỗi
pay for: trả tiền
search for: tìm kiếm
OF

accuse of: buộc tội
approve of: tán thành
consist of: bao gồm
hear of: nghe tin
think of: nghĩ về
WITH

agree with: đồng ý
argue with: cãi nhau với
provide with: cung cấp
communicate with: giao tiếp
compare with: so sánh
ABOUT

think about: nghĩ về
worry about: lo lắng
complain about: phàn nàn
forget about: quên
learn about: biết
AT

arrive at / in: đến                 look at: nhìn             glance at: liếc                     laugh at: cười
ON

congratulate on: chúc mừng
concentrate on: tập trung
comment on: phê bình
depend on: phụ thuộc
insist on: nài nỉ, đòi                   plan on: có kế hoạch                      rely on: tin cậy
IN

believe in: tin                  participate in: tham gia                   succeed in: thành công
MULTIPLE CHOICE

Choose a, b, c, or d that best completes the sentence.

1.
Peter promised to come here _______ 9 o’clock _______ Monday morning.


A. within / at 
B. about / upon 
C. at / on
D. for / in

2.
John was born ____ March 1st, 2000. He was to school ____2006 when he was ___ the age of six.


A. at / on / about
B. on / in / at
C. from / at / about
D. in / for / on

3.
My father often goes to work early _______ the morning and returns home _______ midday.


A. in / at
B. on / for
C. at / about
D. up / to

4.
We will have completed our work _______ next month, and then we will have an interesting vacation _______ summer.


A. since / on
B. for / of
C. on / at
D. by / in

5.
I often busy _______ weekdays and free _______ the weekend.


A. at / for
B. in / on
C. during / within
D. on / at

6.
Peter has worked for our company _______ 1999, _______ nearly ten years. _______ the time, he has been working very hard.


A. since / for / During
B. for / in / At
C. on / from / For
D. through / about / On

7.
Mary lives ____153 Oxford Street in London. Her work office is _____ the tenth floor of a building near her house. Mary often says she prefers living ____the countryside and working ___ the farm.


A. inside / at / on / by 
B. in / from / by / in 
C. at / on / in / on
D. on / in / at / for

8.
Daisy is standing _____ the table. She is opening the drawer _____ which she keeps her savings.

A. next to / over
B. by / in
C. on / from
D. through / into

9.
I am often _______ school in the morning and do research or read books _______ the school library. _______ night, I stay home and prepare for my lessons.


A. at / at / At 
B. in / from / On 
C. to / through / In 
D. out / in / For

10.
The victim was _______ a shop when he was attacked and the police were _______ the spot immediately.


A. under / to
B. between / in
C. above / at
D. outside / on

11.
Look! Peter is _______ the last group. He has never won a race. He is often _______ the others,


A. among / behind
B. between / under
C. in / above
D. at / through

12.
 After working _______ a long time, we relaxed _______ the shade _______ the branches.


A. to / from / of
B. off / for / up
C. on / over / under
D. for / in / beneath

13.
If you want to reach that shelf you had better stand _______ the chair which is _______ the table.


A. among / by 
B. beneath / in 
C. on / next to 
D. under / above

14.
Peter is standing _____ the bus stop to wait for the bus. He often arrives at the office _____ time.


A. from / at
B. at / on
C. to / in
D. by / for

15.
He made his escape by jumping _______ a window and getting _______ a waiting car.


A. on / up
B. out of / into
C. over / out
D. through / by

16.
To get to the Marketing Department, you have to go _______ those stairs and then walk _______ the corridor _______ the end.                         A. up / along / to        B. upon / through / in

C. in / over / through 
                                D. by / up / for

17.
You can read such advertisements _______ the newspaper, or watch them _______ TV.


A. in / on
B. at / from 
C. on / in
D. through / at

18.
She took the key _______ her pocket and put it _______ the lock. She was so astonished to find that the door unlocked. Someone had broken into the house.


A. up / away 
B. from / by 
C. away / on 
D. out of / into

19.
Harry comes to work ___car but I prefer to come ___ foot, although ___times I am late ___ work.


A. on / by / from / at

B. with / through / on / in


C. by / on / at / for

D. in / with / in / on

20. I do not like the people who live in the apartment
mine. They sometimes make noise and have a quarrel _______ us.


A. over / for 
B. upon / about 
C. above / with 
D. up / at

21. My relationship with Mary is wonderful. I have still been _______ contact _______ her since we left high school. Although sometimes her ideas are different _______ mine, we are best friends.


A. at / for / in 
B. in / with / from 
C. on / about / up 
D. of / to / with

22. I have a reason _______ doing that although my parents do not approve _______ my work. I think they may agree _______ me when I give an explanation to them.


A. for / of / with
B. of / at / about
C. on / about / upon 
D. at / off / for

23.
When we arrived _______ the village, the only hotel in the area was still _______ construction so we had to spend the night in a small inn.


A. at / under 
B. for / of
C. toward / in 
D. on / over

24.
She is the cause ____ all his problems. She often makes him be worried _____what she has done.


A. from / over 
B. to / at
C. for / on
D. of / about

25.
He provided the solution _______ our financial situation. We were grateful _______ him _______ being so kind.


A. at / with / in
B. in / on / with
C. of / by / on
D. to / to / for

26.
John is the person standing _______ the window, next to the woman _______ the long blonde hair,


A. on / for
B. at / by
C. through / in
D. beside / with

27.
Unfortunately, he was hopeless ____being ___time. He was reprimanded by a teacher ___being late.


A. through / in / of
B. at / on / for
C. off / at / with
D. in / through / from

28.
I’m really angry _______ John for his total lack _______ responsibility _______ work.


A. with / of / for
B. at / in / to
C. in / from / of
D. about / off / in

29. I quite sympathize _______ you for your losses _______ the stock market!


A. with / on
B. for / off
C. over / in
D. at / upon

30. I thought you had paid _______ the rent _______ the end of last year.


A. on / during
B. for / until
C. at / in
D. to / at

31.
- Do you get tired _______ answering the same questions every day?


- No, I am interested _______ my work.


A. through / about 
B. of / in
C. from / on
D. for / to

32.
Television is an effective means _______ communication. People, young and old alike, are fond _______ watching TV _______ their free time.


A. at / on / through 
B. in / at / upon
C. of / of / in
D. for / on / during

33.
She retired early _______ account _______ ill health. Now, she lives _______ retirement.


A. in / off / upon
B. for / from / on
C. on / of / in
D. with / in / during

34.
John said that he was sorry _______ shouting _______ you.


A. in / with
B. for / at
C. on / off
D. about / over

35.
At first I was very angry _______ his behaviors but later when he apologized _______ doing like that I forgave him.           A. in / from       B. at / for            C. on / in
D. of / with

36. I can go _______ my own. You needn’t come _______ me.


A. on / with
B. though / about
C. up / over
D. for / to

37. My friend and I always keep _______ touch by mail. When I get a letter, I usually write _______ immediately.                A. off / upon        B. on / about       C. in / back
D. by / to

38.
_______ my opinion, Peter is not really clever _______ solving problems.


A. To / against
B. About / in
C. On / of
D. In / at

39.
There are many different ways ____ comparing the economy of one nation ____ that of another.


A. from / on 
B. to / of
C. for / on
D. of / with

40.
They accused John _____ robbing the bank. The court sentenced him _____ 5 years _____ jail.


A. about / of / on
B. for / through / at 
C. of / to / in 
D. at / during / for

41.
He took advantage _______ his connections at the company.


A. of
B. in
C. for
D. with

42.
He specializes _______ technical translation. He can translate the instructions _______ Japanese.


A. in / into
B. at / to
C. for / against 
D. with / out

43.
 Many of gorillas are _______ danger _______ dying out. They are working to save mountain gorillas _______ extinction.


A. for / away / with 
B. in / of / from 
C. on / through / off 
D. at / for / through

44.
- Do you object _____ my smoking? - You had better stop smoking. It is bad _____ your health.


A. off / in
B. from / on 
C. to / for
D. against / at

45.
You should involve your children _______ physical activities and provide them _______ chances to take part in sport games.        A. of / for       B. in / with         C. on / toward 
D. inside / in

46.
Peter reminded me _______ Tom, whom I got acquainted _______ three years ago. I have not met him again _______ that time.


A. of / with / since 
B. about / to / during           C. on / about / from   
D. with / at / in

47.
He was listening _______ the announcements broadcast _______ the radio.


A. about / over 
B. from / through 
C. for / in
D. to / on

48.
John got _______ the car to wait _______ Daisy, whom he had fallen in love _______ for two years.


A. into / about / of
B. through / to / for 
C. up / on / to
D. out of / for / with

49.
She had succeeded _______ persuading Derek _______ the feasibility of the project.


A. from / for
B. with / upon
C. in / of
D. at / from

50.
Your attitude _______ Italian dressing is not really proper. As a rule, Italians are very conscious _______ their dress and have a great sense _______ style.


A. on / over / toward 
B. to / of / of
C. with / at / in 
D. upon / to / for
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